
Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

17007033

1

900229

Ngô Thị Lệ Quyên 272579155 20/12/2012
Công an 

Đồng Nai
26/05/1996

Khu phố 8, phường 

Hố Nai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Trường cao 

đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3807 Cấp mới

2

17007033

1

900230

Phan Thanh Bích 271969675 10/01/2018
Công an 

Đồng Nai
11/09/1990

A1/019b ấp Bắc Sơn, 

xã Quang Trung, 

huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2014

Trung cấp đại 

việt TPHCM

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3808 Cấp mới

3
17007033

1900231
Đoàn Thị Huệ 271986755 11/06/2010

Công an 

Đồng Nai
12/07/1991

Tổ 7, ấp 4, , xã Xuân 

Hòa, huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2013

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3809 Cấp mới

(Kèm Quyết định số 1127/QĐ-SYT ngày 05 tháng 8 năm 2019)

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 47)

Phạm vi HNCM 

được cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

1



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Phạm vi HNCM 

được cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

4

170070

33190022

5

Phạm Thị 
Phượn

g
272499582 21/02/2012

Công an 

Đồng Nai
15/05/1979

19/118, tổ 8, khu phố 

1, phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2011

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

3700 Cấp mới

5

170070

33190022

7

Nguyễn 

Công 
Thành 270613824 10/05/2016

Công an 

Đồng Nai
26/10/1965

số 55/1G, ấp Võ Dõng 

2, xã Gia Kiệm, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2015

đại học Y 

dược Hà Nội
 Nhà thuốc 3810 Cấp mới

6

170070

33190022

8

Hồ Thị Minh Hoàng 271572022 07/04/2015
Công an 

Đồng Nai
19/11/1984

Tổ 1, khu phố 5, thị 

trấn Vĩnh An, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2013

TRung cấp Y 

Dược Hồng 

Đức

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

3811 Cấp mới

2



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Phạm vi HNCM 

được cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

7

170070

33190022

0

Đinh Thị Hòa 272660860 28/03/2014
Công an 

Đồng Nai
10/10/1981

ấp 3, xã Xuân Hòa, 

huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2005

trung học y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3812 Cấp mới

8

170070

33190022

1

Lương 

Hoàng 
Kim 271918676 22/08/2013

Công an 

Đồng Nai
26/08/1990

20, Hàm Nghi, khu 

phố Ruộng Lớn, 

phường Bảo Vinh, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2011

TCTT điều 

dưỡng &amp; 

KT Y tế 

Hồng Đức

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3813 Cấp mới

9

170070

33190022

2

Nguyễn Thị Trúc 272670984 18/04/2014
Công an 

Đồng Nai
01/04/1975

204 ấp Bưng Cần, xã 

Bảo Hoà, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2017

trung cấp 

Miền Đông

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

3814 Cấp mới

10

17007

03319002

14

Hồ Thị Hường 271916364 22/10/2005
Công an 

Đồng Nai
06/07/1966

45 tổ 10 khu 6, thị trấn 

Tân Phú, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2014

TRường đại 

học Nguyễn 

Tất Thành

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

3815 Cấp mới

3



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Phạm vi HNCM 

được cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

11 1.7E+14
Nguyễn Thị 

Thu 
Hằng 271645948 18/10/2013

Công an 

Đồng Nai
21/04/1984

số 79, Nguyễn Ái 

Quốc, khu phố 8, 

phường Tân Phong, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2016

Trugn cấp 

bách khoa 

Bình Dương

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3816 Cấp mới

12

170070

33190021

6

Nguyễn Kim Thy 272099865 05/01/2007
Công an 

Đồng Nai
13/04/1977

G53 kp7, phường Tân 

Phong, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2016

Trường Trugn 

cấp bách khoa 

bình dương

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3817 Cấp mới

13

17007

03319002

17

Hồ Thị Ngọc Thảo 271303580 06/03/2010
Công an 

Đồng Nai
18/04/1978

A3/249 Bùi Hữu 

Nghĩa, phường Tân 

Vạn, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2017

Đại học dược 

Hà Nội
 Nhà thuốc 3818 Cấp mới

14

170070

33190021

8

Đinh Quang Vĩnh 271851026 14/11/2017
Công an 

Đồng Nai
05/08/1962

Ấp Việt Kiều, xã Suối 

Cát, huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Trường Trung 

cấp Miền 

Đông

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3819 Cấp mới

15

170070

33190021

9

Trần Thị 

Kim 
Lương 272392820 29/04/2010

Công an 

Đồng Nai
13/08/1994

Ấp Tho Lâm 1, xã Phú 

Thanh, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3820 Cấp mới

4



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Phạm vi HNCM 

được cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

16

170070

33190021

1

Đặng Tuấn Anh 271891672 06/11/2018
Công an 

Đồng Nai
19/10/1988

7/2, Khu phố 8, 

phường Tân Phong, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2017

Đại học Dược 

Hà Nội
 Nhà thuốc 3821 Cấp mới

17

170070

33190021

2

Vũ Duy Thái 271982343 24/04/2015
công an 

Đồng Nai
08/05/1991

D3/075, ấp Lê lợi 2, xã 

Quang Trung, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2014

Trung cấp 

kinh tế - Kỹ 

thuật  Phương 

Nam

 Quầy thuốc 3822 Cấp mới

18

170070

33190021

3

Phan Thị Mỹ Hương 272282436 01/10/2008
Công an 

Đồng Nai
01/12/1990

118, đường 38, Ấp 

Tân Bắc , xã Bình 

Minh, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2012

trung cấp Âu 

Việt

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

3823 Cấp mới

18

170070

33190021

3

Phan Thị Mỹ Hương 272282436 01/10/2008
Công an 

Đồng Nai
01/12/1990

118, đường 38, Ấp 

Tân Bắc , xã Bình 

Minh, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2012

trung cấp Âu 

Việt

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

3823 Cấp mới

5



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Phạm vi HNCM 

được cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

19

170070

33190021

0

Nguyễn Thị 

Kim 
Ngân 271384867 02/08/2012

Công an 

Đồng Nai
30/10/1976

A1/512 khu phố, 

phường Quang Vinh, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2013

Trung cấp 

Quân Y II
 Quầy thuốc 3824 Cấp mới

20

170070

33190020

7

Võ Xuân Trọng 272384478 04/05/2014
Công an 

Đồng Nai
22/03/1993

tổ 31, khu Cầu xéo, thị 

trấn Long Thành, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ Y 

học cổ 

truyền 

(trung cấp)

2016

TRung cấp Y -

Dược Lê Hữu 

Trác

 Cơ sở chuyên bán 

lẻ dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

3825 Cấp mới

21

170070

33190020

8

Võ Ngọc 

Tuyết 
Sang 271950686 20/05/2006

Công an 

Đồng Nai
26/10/1990

tổ 4, khu Kim Sơn, thị 

trấn Long Thành, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ Y 

học cổ 

truyền 

(trung cấp)

2015

Trung cấp Y -

Dược Lê Hữu 

trác

 Cơ sở chuyên bán 

lẻ dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ 

truyền

3826 Cấp mới

Tổng: 21 trường hợp (02 DSCĐ, 16 DSTH, 03 DSĐH)

6


